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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	Học phần: XÁC SUẤT THỐNG KÊ
	Lớp:  15  CĐKT________   Ngày thi:  ____ / ____ / 2016 	
	Thời gian thi: _90 phút (không kể thời gian phát đề)
          Câu 1: (3 điểm)
         Một lớp học có 6 sinh viên nữ và 14 sinh viên  nam, chọn ngẫu nhiên 5 sinh viên. 
a) Tính xác suất 5 sinh viên được chọn gồm 3 nữ và 2 nam.
b) Tính xác suất 5 sinh viên được chọn có ít nhất 2 nữ.
c) Biết rằng trong 6 sinh viên nữ có một bạn tên An và một bạn tên Bình. Tính xác suất 5 sinh viên được chọn luôn luôn có An và Bình. 
Câu 2: (2 điểm)
         Có 3 hộp đựng sản phẩm. Hộp I có 5 sản phẩm tốt và 2 sản phẩm xấu. Hộp II có 4 sản phẩm tốt và 2 sản phẩm xấu. Hộp III có 3 sản phẩm tốt và 2 sản phẩm xấu. Chọn ngẫu nhiên một hộp rồi từ đó chọn ra 2 sản phẩm.
a) Tính xác suất để hai sản phẩm được chọn là một tốt và một xấu
b) Giả sử chọn được hai sản phẩm một tốt, một xấu. Tính xác suất để hai sản phẩm đó là của hộp II.
Câu 3: (3 điểm)
         Một nhóm 12 người gồm 8 nam và 4  nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 người, gọi X là số nam trong 3 người được chọn 
a) Lập bảng phân phối xác suất của X
b) 
Tính  và  E(x)  
c) Lập hàm phân phối xác suất F(x)
Câu 4: (2 điểm)
Thống kê 35 cửa hàng bán laptop trong một tuần ta có bảng số liệu sau: 

	Số  máy laptop  được bán trong tuần/ cửa hàng
	
n

	10
28
30
45
	10
12
8
5




Tính  trung bình mẫu, phương sai mẫu ?
                                                                 _______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG KỶ THUẬT
	Học phần: XÁC SUẤT THỐNG KÊ
	Lớp:  _15 CĐ   Ngày thi:  ____ / ____ / 2016 	
	Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)

                          NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	3,0

	
	a
	A là biến cố 5 sinh viên được chọn gồm 3 nữ và 2 nam


	0.25
0.25
0.25
0.25

	
	b
	B là biến cố 5 sinh viên được chọn có ít nhất 2 nữ

Bi biến cố có i sinh viên nữ  được chọn trong 5 sinh viên đã chọn (  )


	0.25
0.25



0.5

	
	c
	
Vì An, Bình luôn luôn có mặt nên ta chỉ chọn 3 sinh viên bất kỳ trong 18 sinh viên còn lại. số cách chọn là :  
Gọi C là biến cố  trong nhóm 5 sinh viên được chọn luôn luôn có An và Bình  


	
0.25
0.25
0.5

	2
	
	Gọi A1; A2; A3 là biến cố chọn được hộp I, II, III


B là biến cố 2 sản phẩm được chọn là 1 tốt và 1xấu


	0.25
0.25


0.5

0.5




	
	b.
	Xác suất chọn  hai sản phẩm một tốt và một xấu  của  hộp II là 


	0.5


	3
	a
	X là số nam trong 3 người được chọn  (X = 0,1,2,3)


;         ; 



;     
Bảng phân phối xác suất của X
	X
	0
	1
	2
	3


	P(X)
	

	

	

	




	0.25
0.25
0.25
0.25

0.5

	
	b
	




	
0.25
0.25

	
	c
	Hàm phân phối xác suất :



 
	


1.0

	4
	
	

Tính  trung bình mẫu, phương sai mẫu ?
 Ta lập bảng tính như sau:
	

	

	

	


	10
28
30
45

	10
12
8
5

	100
336
240
225

	1000
9408
7200
10125


	

	n= 35
	901
	27733






Ta có 
           


[bookmark: _GoBack]= 


	


     
      1.0



 
        0.5
     
        0.5




_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	
                                                                                                            

                                                                                                             
                                                                                                                Nguyễn Văn Hậu
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